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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 150/2022/HSPT 

Ngày 16 - 6 - 2022 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Phi Kbuôr 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Chung 

                               Ông Hoàng Kim Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Ái Vân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị B Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 16/6/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 128/2022/TLPT-HS ngày 11 tháng 

5 năm 2022 đối với bị cáo Phan Hải N. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST, ngày 06/4/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Ph n H   N (Tên gọi khác: C), sinh năm: 1982 tại Đắk Lắk. 

Nơi cư trú: T  dân phố  , thị tr n B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt 

Nam  Dân t c: Kinh  Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Ngh  nghiệp: Làm nông  Trình 

đ  học v n: 06/12  con ông Phan Vi t T1  đ  ch t) và con bà Đ  Thị Thanh  ; 

Bị cáo có v  tên là Nguyễn Thị Kim N1  đ  ly hôn) và có 01 con, sinh năm 

2013. 

Bị cáo có         á : 

- Ngày 31/12/2001, bị TAND huyện Krông Ana xử phạt 1  tháng tù v  t i 

“Trộm cắp  à  sả ” theo bản án sơ thẩm số   /HSST, ch p hành xong hình phạt 

vào ngày 01/3/2003. 

-  Ngày 16/4/2004, bị TAND huyện Krông Ana xử phạt 36 tháng tù v  t i 

“Cố ý gây  hươ g  ích” theo bản án sơ thẩm số 19/HSST, ch p hành xong hình 

phạt vào ngày 21/11/2006  bản án này đ  áp dụng tình ti t tái phạm đối với bị 

cáo N). 

- Ngày 12/02/2009, bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 36 tháng tù v  t i 

“Trộm cắp  à  sả ” theo bản án phúc thẩm số 18/HSST, ch p hành xong hình 

phạt vào ngày 02/ /20011  bản án này đ  áp dụng tình ti t tái phạm nguy hiểm). 

 - Ngày 10/7/2011, bị cáo thực hiện hành vi tr m cắp tài sản, nay xét xử 

phúc thẩm. 
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 Nhân thân: Đ n ngày 0 /3/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Krông Ana xử 

phạt 0  năm 06 tháng tù v  t i “Cố ý gây  hươ g  ích”, đ  ch p hành xong hình 

phạt tù và chưa đư c xóa án t ch. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 14/9/2011 đ n ngày 1 /4/2012. Hiện nay đang bị 

áp dụng biện pháp ngăn ch n C m đi khỏi nơi cư trú, có m t tại phiên tòa. 

* Ngườ  bị hạ : Ông Đ  Hùng M, sinh năm 1966; trú tại 01 Nguyễn T, thị 

tr n B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, vắng m t. 

* Ngườ  làm chứ g: 

+ Bà Vũ Thị C, sinh năm 1988. Trú tại: Thôn  , x  E, huyện E, tỉnh Đăk 

Lăk. Vắng m t; 

+ Ông Lê Anh T, sinh năm 1988.Trú tại: Thôn  , x  E, huyện E, tỉnh Đăk 

Lăk.Vắng m t; 

+  Ông Vũ Th  B, sinh năm 198 . Trú tại: Thôn  , x  E, huyện E, tỉnh 

Đăk Lăk. Vắng m t; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có trong hồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  ph ên tò , nộ  

dung vụ án được tóm tắt như s u:  

Khoảng 23 gi  ngày 10/ /2011, gia đình anh Đ  Hùng M ở t  dân phố 6, 

thị tr n B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk phát hiện m t m t số tài sản bao g m 01 xe 

máy nh n hiệu A màu đỏ-bạc, biển kiểm soát 47P4-4  1, 01 điện thoại di đ ng 

hiệu S loại cảm ứng màu đen gắn sim số 016 .2 1.613   01 v  da bên trong có 

khoảng hơn 30.000 đ ng, 01 gi y Chứng minh nhân dân, 01 gi y đăng ký xe mô 

tô 4 P4-4  1  01 gi y đăng k  xe mô tô nh n hiệu D, 01 gi y đăng ký xe cày tay 

 máy kéo), 01 gi y phép lái xe mô tô  t t cả đ u mang tên Đ  Hùng M)  01 chìa 

khóa xe 4 P4-4  1  01   khóa c ng cùng 01 chìa khóa c ng. Đ n sáng ngày 

11/ /2011, ông Đ  Hùng M trình báo vụ việc gia đình bị m t số tài sản trên đ n 

Công an huyện Krông Ana.  

Khoảng 03 gi  ngày 11/ /2011, Phan Hải N đi u khiển xe máy 4 P4-

4  1 đ n nhà bố m  của anh Vũ Th  B tại thôn  , x  E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk 

để xin ngủ nh  qua đêm thì chỉ có v  ch ng anh Lê Anh T và chị Vũ Thị C cùng 

đứa con nhỏ đư c 02 tu i ở nhà  chị C là em gái ru t của anh B). Anh T là 

ngư i mở cửa cho N vào nhà ngủ. Đ n khoảng 06 gi  cùng ngày, chị C thức dậy 

thì th y N đang loay hoay bên đống lửa đang cháy dưới b p, chị C đi lên nhà thì 

th y chi c xe A màu đỏ-bạc dựng trong nhà nên xuống hỏi N thì đư c N cho 

bi t là xe của bạn nh  đem đi bán. Khi N đi lên nhà trên, chị C l y ch i quét nhà 

thì nhìn th y 01 cái sim điện thoại vứt ở gần đống rác ở cạnh b p lửa nên chị C 

nh t lên c t  Sau này chị C mới bi t chi c sim này là do N vứt ra). Đ n khoảng 

08 gi  cùng ngày, N hỏi anh T có ch  nào cầm cố xe máy đư c không thì anh T 

chỉ N xuống ch  P vì ở đó có vài tiệm cầm đ . N đi u khiển xe máy nói trên đi 

khoảng 02 ti ng sau quay lại và nói không cầm đư c xe. Lúc này anh T mới có ý 

định mua xe trên nên yêu cầu N cho xem gi y t  và hỏi N ngu n gốc của xe thì 

đư c N cho bi t là xe của bạn nh  bán dùm và đưa anh T xem 01 chứng minh 
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nhân dân và 01 gi y phép lái xe cùng mang tên Đ  Hùng M  Vì bi t N từng đi tù 

v  t i Tr m cắp tài sản và giam chung phòng với anh Vũ Th  B, là anh v  của 

anh T và cũng có vài lần v  nhà nhậu với anh T và anh B) và th y gi y t  xe 

không đứng tên N nên anh T nghi ng  xe này là tr m cắp mà có nên anh T 

không mua. Sau đó, N l y ra 01 điện thoại di đ ng cảm ứng màu đen gọi điện 

thoại cho m t vài ngư i bạn r i rủ anh T đi nhậu tại x   . Nhậu xong, N chở 

anh T v  nhà ngủ còn N bỏ đi. Đ n tối cùng ngày, chị C lắp sim điện thoại nh t 

đư c của N cho vào số điện thoại của T thì có số điện thoại gọi đ n và đưa cho 

anh T nghe, qua cu c gọi thì anh T và chị C bi t đư c chi c xe mà N đi và chi c 

sim điện thoại là của anh Đ  Hùng M bị m t tối 10/ /2011. Đ n trưa ngày 

12/ /2011, N quay lại tìm anh T nhưng chỉ có chị C ở nhà, N xin số điện thoại 

của anh B và bỏ đi. Anh T còn nh t đư c m t số gi y t  của anh M ở dưới b p 

cạnh đống rác bên b p lửa và trả lại m t số gi y t  và chi c sim điện thoại cho 

anh M vào chi u ngày 12/ /2011. Khoảng 14 gi  ngày 12/ /2011, Phan Hải N 

điện thoại cho anh B để hỏi địa chỉ của anh B để đ n xin ngủ nh  01 đêm thì anh 

B đ ng ý. Sau đó, anh B nhận đư c cu c điện thoại của anh T thông báo việc N 

sắp đ n và xe N đi là xe tr m cắp mà có. Đ n khoảng 18 gi  cùng ngày, N đi u 

khiển xe 4 P4-4  1 đ n g p anh B tại ch  Q, x  I, huyện P, tỉnh Gia Lai. Khi 

vào trong nhà, B hỏi dò N v  ngu n gốc chi c xe thì N thừa nhận đó là chi c xe 

mà N tr m cắp tại huyện K, tỉnh Đắk Lắk mà có và nh  B chỉ ch  cầm ho c bán 

chi c xe trên nhưng B không đ ng ý. B khuyên N trả lại xe nhưng N xin ngủ lại 

m t đêm r i ngày hôm sau N đi. Ng i nói chuyện m t lúc thì B đi xuống nhà 

n u cơm và đi tắm còn N ở trên nhà. Sau khi tắm xong, B đi lên thì không th y 

N đâu cả, đ ng th i Công an huyện K vào làm việc và thu giữ chi c xe trên. 

Tại bản k t luận định giá tài sản ngày 18/ /2011 của H i đ ng định giá tài 

sản huyện Krông Ana k t luận: 01 xe máy nh n hiệu A màu đỏ-bạc, biển kiểm 

soát 4 P4-4  1 có giá trị 39.000.000 đ ng. 

Quá trình đi u tra Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Krông Ana 

đ  thu giữ 01 xe máy nh n hiệu A màu đỏ-bạc, biển kiểm soát 4 P4-4  1. Ngày 

14/11/2011, Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện K ra Quy t định xử lý vật 

chứng số 2  ngày 14/11/2011 trả lại tài sản cho chủ sở hữu là anh Đ  Hùng M. 

Tạ  B n án hình sự sơ thẩm số 09/2022/HS-ST, ngày 06/4/2022 củ  

Tòa án nhân dân huyện Krông An , tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:  

Căn cứ điểm c khoản 2 Đi u 138, điểm g khoản 1 Đi u 46 của B  luật 

hình sự năm 1999  Đi u 136 của B  luật Tố tụng hình sự  điểm a khoản 1 Đi u 23 

Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thư ng vụ Quốc h i quy định v  

mức thu, miễn, giảm, thu, n p quản lý và sử dụng án ph , lệ ph  Tòa án. 

- Tuyên bố: Bị cáo Phan Hải N phạm t i “Trộm cắp  à  sả ”. 

-  ử phạt: Bị cáo Phan Hải N  02  hai) năm 06  sáu) tháng tù. Th i hạn 

ch p hành hình phạt tù t nh từ ngày bắt thi hành án, kh u trừ th i gian tạm giam 

từ 14/9/2011 đ n ngày 1 /4/2012. 

Ngoài ra, Tòa án c p sơ thẩm còn tuyên v  trách nhiệm dân sự, v  án ph  

và quy n kháng cáo. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18/4/2022 bị cáo Phan Hải N kháng cáo kêu oan. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo N giữ nguyên n i dung kháng cáo kêu 

oan, bị cáo cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi lén lút chi m đoạt tài sản là 

chi c xe máy biển kiểm soát 47P4-4571 của ông Đ  Hùng M mà chi c xe này 

do tên B nh  bị cáo đi tiêu thụ. L i khai của ngư i làm chứng bà Vũ Thị C, ông 

Lê Anh T, ông Vũ Th  B là không đúng nhưng trong quá trình đi u tra không 

đư c đối ch t, làm rõ, đ  nghị Tòa án c p phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm để 

đi u tra lại vụ án. 

Quá trình tranh luận tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắh Lắk khẳng định việc c p sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo Phan Hải N 

v  t i “Trộm cắp  à  sả ” theo quy định tại điểm c khoản 2 Đi u 138 B  luật 

hình sự năm 1999 là có căn cứ, đảm bảo đúng ngư i, đúng t i, đúng pháp luật. 

Do vậy, đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo N là không có căn cứ nên đ  nghị H i 

đ ng xét xử không ch p nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

số 09/2022/HS-ST, ngày 06/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông Ana v  

t i danh, đi u luật áp dụng cũng như v  hình phạt đối với bị cáo N. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở  n i dung vụ  án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, H i đ ng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại ông Đ  Hùng M, ngư i làm chứng bà 

Vũ Thị C, ông Lê Anh T, ông Vũ Th  B vắng m t.  ét th y việc vắng m t của 

những ngư i trên không gây trở ngại cho việc xét xử, Kiểm sát viên cũng đ  

nghị xét xử vụ án. Do vậy, căn cứ Đi u 292, Đi u 293 B  luật Tố tụng hình sự, 

H i đ ng xét xử vẫn ti n hành xét xử vụ án. 

[2] V  th i hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phan Hải N bị truy 

tố, xét xử v  t i phạm nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2 Đi u 23 B  luật 

hình sự năm 1999  khoản 2 Đi u 2  B  luật hình sự năm 201 ) thì th i hiệu truy 

cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm kể từ ngày 10/ /2011. Đ ng th i, trong 

khoảng th i gian này Phan Hải N lại thực hiện t i phạm mới bị Tòa án nhân dân 

huyện Krông Ana xử phạt 0  năm 06 tháng tù v  t i “Cố ý gây thương t ch” và 

chưa đư c xóa án tích. Do đó, theo quy định tại khoản 3 Đi u 23 B  luật hình sự 

năm 1999  khoản 3 Đi u 2  B  luật hình sự năm 201 ) thì chưa h t th i hiệu 

truy cứu tránh nhiệm hình sự đối với Phan Hải N. 

[3]  ét kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Hải N, th y rằng: 

Quá trình đi u tra, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo N không thừa nhận hành vi tr m cắp tài sản của ông Đ  Hùng M. Tuy 

nhiên, bị cáo có thừa nhận là bị cáo có đi u khiển chi c xe biển số 4 P4-4  1 từ 

khoảng 11 gi  đêm ngày 10/7/2011, xu t phát từ thị tr n B, huyện K là trùng 

khớp với th i điểm ông M trình báo với cơ quan Công an là bị tr m m t tài sản, 

bị cáo chạy đ n huyện E, tỉnh Đắk Lắk lúc 03 gi  sáng hôm sau và ngày 

12/ /2011 chạy đ n tỉnh Gia Lai để tiêu thụ chi c xe máy này. Đ ng th i, l i 

khai của bị cáo v  ngu n gốc xe máy mang biển kiểm soát 47P4-4571 lại không 
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thống nh t, lúc thì khai do bố tên B đánh bạc thắng, khi thì khai do tên B đánh 

bạc thắng và bị cáo g p tên B tại m t quán cà phê ở thị tr n B lúc 11 gi  đêm 

ngày 10/7/2011 nhưng không rõ quán cà phê nào, tên B đ  nh  bị cáo đi bán 

trong đêm nhưng bị cáo không cung c p đư c lai lịch, nhân thân, địa chỉ cụ thể 

của tên B  Cơ quan đi u tra cũng đ  ti n hành xác M lai lịch, nhân thân của đối 

tư ng tên B tại khu vực tại huyện K nhưng không có ai là tên B như bị cáo trình 

bày. Bị cáo còn khai có cả tên B đi cùng bị cáo chạy đ n huyện E và tỉnh Gia 

Lai  có lúc khai tên B xuống xe ở thị x  B) nhưng những ngư i làm chứng như 

ông Vũ Th  B, ông Lê Anh T, bà Vũ Thị C đ u khai bị cáo N đi m t mình và 

không th y bị cáo đi cùng với ngư i khác. 

 Đối với 01 sim điện thoại, 01 v  da và gi y t  xe bị m t, 01 CMND, bằng 

lái xe mang tên ông Đ  Hùng M mà v  ch ng ông T, bà C nh t đư c trong nhà 

của mình mà bị cáo N khai không bi t số sim điện thoại và các loại gi y t  này. 

Tuy nhiên, cơ quan đi u tra đ  thu giữ tại nhà v  ch ng ông T và đ  trả lại cho 

ông M là phù h p với l i khai của ngư i bị hại v  gi y t  bị m t, phù h p với 

l i khai của ngư i làm chứng là v  ch ng ông T v  sự có m t của bị cáo tại nhà 

của v  ch ng ông T và cũng phù h p với l i khai của bị cáo N là khi tên Bạp 

giao xe cho bị cáo thì có đưa 01 gi y đăng ký xe mô tô mang tên M. Như vậy, 

l i khai của bị cáo khai rằng không bi t các loại gi y t  nêu trên là không có cơ 

sở. 

Đ ng th i, khi bị cáo N g p ông Vũ Th  B tại ch  Q, x  I, huyện P, tỉnh 

Gia Lai. Khi ông B hỏi v  ngu n gốc của chi c xe mô tô mang biển kiểm soát 

47P4-4571 thì bị cáo N đ  thừa nhận đó là chi c xe do bị cáo N tr m cắp tại 

huyện K, tỉnh Đắk Lắk mà có và nh  ông B chỉ ch  cầm ho c bán chi c xe trên 

nhưng ông B không đ ng ý và ông B đ  khuyên bị cáo N trả lại chi c xe này. 

Như đ  nhận định, phân t ch ở trên thì th y có cơ sở k t luận bị cáo N là 

ngư i đ  thực hiện hành vi tr m cắp chi c xe mô tô mang biển kiểm soát 47P4-

4   của ông Đ  Hùng M tại thị tr n B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk vào đêm ngày 

10/ /2011, ngoài ra bị cáo còn l y tr m 01 chi c điện thoại di đ ng nhưng 

không thu h i đư c. 

Do đó, Tòa án c p sơ thẩm đ  tuyên bố bị cáo Phan Hải N phạm t i 

“Tr m cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Đi u 138 B  luật hình sự năm 1999 với 

tình ti t định khung là “Tái phạm nguy hiểm” và xử phạt bị cáo N 02 năm 06 

tháng tù là có căn cứ và không oan sai. 

Do đó, không có cơ sở ch p nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm. 

[4] V  án phí: Do kháng cáo không đư c ch p nhận nên bị cáo phải chịu 

án ph  hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quy t định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày h t th i hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

 U  T Đ NH: 
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[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 3  , Đi u 3 6 B  luật Tố tụng hình sự.  

Không ch p nhận kháng cáo của bị cáo Phan Hải N, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 09/2022/HS-ST ngày 06/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

[2] Tuyên bố bị cáo Phan Hải N phạm t i “Tr m cắp tài sản”. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Đi u 138, điểm g khoản 1 Đi u 46 của B  luật 

hình sự năm 1999   

 ử phạt bị cáo Phan Hải N 02  hai) năm 06  sáu) tháng tù v  t i “Tr m 

cắp tài sản”, th i hạn ch p hành hình phạt tù đư c t nh từ ngày bắt thi hành án, 

kh u trừ th i gian tạm giam từ 14/9/2011 đ n ngày 1 /4/2012. 

[3]. V   án  ph   hình  sự  phúc  thẩm:  Áp  dụng  Nghị  quy t  số 

326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc h i  quy định v   mức thu, 

miễn,  giảm, thu, n p, quản lý và sử  dụng án ph  và lệ  ph  Tòa án: 

Bị cáo Phan Hải N phải chịu 200.000 đ ng  hai trăm ngàn đ ng) ti n án 

ph  hình sự phúc thẩm.  

[4]. Các quy t định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đ  có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơ  nhận:          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND C p cao tại Đà Nẵng;                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;                                        (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;       

- TAND huyện Krông Ana;                                                              Y Phi Kbuôr 

- Công an huyện Krông Ana;  

- Chi cục THADS huyện K;  

- Bị cáo; bị hại. 

- C ng thông tin điện tử; 

- Lưu h  sơ. 

 

 


